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NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Văn phòng đại diện lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở đối với trường hợp thay đổi tên, gia hạn thời hạn 

hoạt động hoặc gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi dự kiến 

chuyển trụ sở đến đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở. Đối với trường 

hợp gia hạn thời hạn hoạt động, thời hạn gửi hồ sơ tối thiểu 60 ngày trước ngày 

Giấy phép hết hiệu lực; 

+ Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành 

phố có văn bản yêu cầu Văn phòng đại diện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có quyết định sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép đối với nội dung thay đổi của Văn phòng đại diện. Trường hợp từ chối, 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trụ sở cơ quan hành chính (trực tiếp tại Bộ phận Một cửa); 

+ Qua dịch vụ bưu chính. 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị thay đổi do người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng ký, trong đó tối 

thiểu bao gồm các nội dung sau đây: 

(i) Nội dung hiện tại; 

(ii) Nội dung dự kiến thay đổi. Đối với tên dự kiến thay đổi phải đảm bảo 

tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 

tháng 12 năm 2011 được sửa đổi, bổ sung; 

(iii) Lý do thay đổi; 

+ Tài liệu chứng minh lý do thay đổi (đối với trường hợp thay đổi tên); hoặc 

tài liệu chứng minh văn phòng đại diện có quyền sử dụng hoặc sẽ có quyền sử 

dụng hợp pháp trụ sở tại địa điểm mới (đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt 

trụ sở); 

+ Báo cáo tài chính năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị đã được kiểm toán 

độc lập của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động 

ngân hàng và Báo cáo tổng quan tình hình hoạt động của văn phòng đại diện đối 

với trường hợp gia hạn thời hạn hoạt động (trong đó nêu rõ tình hình hoạt động 

trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị và kế hoạch hoạt động trong 

năm tiếp theo). 



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ gồm 01 bộ tiếng Anh và 01 bộ tiếng Việt theo quy 

định tại Điều 13 Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 

được sửa đổi, bổ sung. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đại diện của tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại 

Việt Nam. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tỉnh, thành phố. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép. 

- Lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; 

+ Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng; 

+ Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 

năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành 

Ngân hàng; 

+ Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, 

hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn 

phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng tại Việt Nam; 

+ Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp Giấy 

phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; 

+ Thông tư số 17/2018/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

+ Thông tư số 28/2018/TT-NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp Giấy phép 

và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 



văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 

hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; 

+ Thông tư số 25/2019/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp Giấy 

phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; 

+ Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành 

lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 

hoạt động ngân hàng; hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các 

tổ chức không phải là ngân hàng. 


